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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài  
Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự chính là việc các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng (CQTQTHTT) điều tra, làm rõ tính chất, mức độ, loại thiệt hại về tài sản, tính mạng, sức khỏe... do hành vi phạm tội gây ra, trách nhiệm của người phạm tội trong việc bồi thường các thiệt hại đó. Đây là một vấn đề cần thiết phải chứng minh, giải quyết trong vụ án hình sự. Hay nói cách khác trong quá trình giải quyết vụ án hình sự các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải chứng minh trách nhiệm dân sự song song với việc chứng minh trách nhiệm hình sự của người phạm tội. Bên cạnh việc các CQTQTHTT phải chứng minh có hành vi phạm tội xảy ra không, ai là người thực hiện hành vi phạm tội, có lỗi hay không thì CQTQTHTT còn phải chứng minh hậu quả của tội phạm như thế nào, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội và hậu quả của tội phạm, trách nhiệm của bị cáo trong việc gây ra hậu quả của tội phạm để đảm bảo việc giải quyết vụ án toàn diện, đầy đủ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của người bị thiệt hại cũng như bị can, bị cáo trong quá trình giải quyết vụ án. Trình tự, thủ tục, cách thức, thẩm quyền giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được quy định trong các quy phạm pháp luật tố tụng hình sự. Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) nước ta quy định giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự tại Điều 30 là nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự, tạo sơ cở pháp lý quan trọng, định hướng cho các CQTQTHTT, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (NTQTHTT), người tham gia tố tụng giải quyết việc bồi thường thiệt hại trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. 

Về nguyên tắc việc giải quyết vấn đề dân sự phải được tiến hành đồng thời trong vụ án hình sự, nhưng tuy nhiên trong những trường hợp tài liệu, chứng cứ không đủ để chứng minh vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc theo qyêu cầu của đương sự (người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) thì CQTQTHTT cũng có thể tách việc giải quyết vấn đề dân sự ra giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Thực tiễn giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự ở nước ta trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc, bất cập như: hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn còn yếu, thiếu (từ khi BLTTHS năm 2003 quy định về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự đến nay đã 15 năm nhưng chỉ có duy nhất một văn bản dưới hình thức là công văn đơn ngành của Tòa án nhân dân hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, giải quyết vấn đề này); các CQTQTHTT không quan tâm đúng mức, chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự nên thường  lơ là, thiếu trách nhiệm trong việc thu thập các chứng cứ chứng minh bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự; việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự còn nhiều thiếu sót, mức bồi thường không thống nhất, thiếu tính công bằng trong việc áp dụng pháp luật; dễ dàng bỏ qua hoặc tách vấn đề dân sự trong vụ án hình sự ra giải quyết riêng một cách tùy tiện, không đúng tinh thần pháp luật được quy định trong BLTTHS. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng chưa có sự quan tâm đúng mức về việc thực hiện nguyên tắc này trong tố tụng hình sự: chưa có sự theo dõi, thống kê thực tiễn áp dụng để làm cơ sở khoa học đánh giá, kiểm chứng sự tồn tại, phát triển hay suy yếu của nguyên tắc này trong tố tụng hình sự.
Đất nước ta đang thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn đặc biệt là chủ trương cải cách tư pháp (Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/1/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020) để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ quyền con người. 


Trong tố tụng hình sự, Nhà nước thực hiện việc bảo vệ, bảo đảm quyền con người được giao cho các cơ quan bảo vệ pháp luật có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định trong BLTTHS để đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án công bằng, khách quan, toàn diện, tránh oan sai, lọt tội phạm. Tăng cường trách nhiệm của những NTQTHTT, cụ thể là tăng cường trách nhiệm của các Điều tra viên (ĐTV), Kiểm sát viên (KSV), Thẩm phán là những người trực tiếp điều tra thu thập chứng cứ, giải quyết vụ án hình sự nói chung và giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự nói riêng. Hay nói cách khác việc tăng cường cải cách tư pháp chính là việc tăng cường các biện pháp hữu hiệu bảo vệ các quyền con người như bảo vệ tính mạng sức khỏe, uy tín, danh dự, nhân phẩm, tài sản và những thiệt hại phi tài sản khác...




Nghiên cứu toàn diện về sự hình thành, phát triển và việc áp dụng nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình với tư cách là nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự chưa có nhiều công trình chuyên khảo. Hiện nay có nhiều tác giả đề cập đến vấn đề này nhưng chủ yếu là các bài viết nghiên cứu về những vấn đề riêng lẻ ở một bình diện hay những góc độ khác nhau hoặc chỉ ra những khó khăn, vướng mắc mang tính sự vụ cụ thể khi áp dụng nguyên tắc này trên thực tiễn mà chưa có công trình nghiên cứu mang tính hệ thống, lý luận chuyên sâu, toàn diện ở tầm luận án tiến sĩ. Bên cạnh đó, thực tiễn áp dụng nguyên tắc này trong đời sống xã hội còn nhiều vướng mắc, bất cập. Do đó, cần thiết phải nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, sự hình thành, tồn tại, phát triển của nguyên tắc này đồng thời đối chiếu với thực tiễn thực thi pháp luật để chỉ ra những nguyên nhân của sự hạn chế đồng thời đề xuất những giải pháp bảo đảm cho việc thực thi nguyên tắc này tốt hơn trên thực tiễn. Vì vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn “Nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu vừa mang tính cấp thiết về mặt lý luận, vừa là đòi hỏi của thực tiễn hiện nay. 


2. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án
2.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích của luận án làm sáng tỏ một cách có hệ thống lý luận và thực tiễn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự; trên cơ sở đó  đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật và kiến nghị nâng cao hiệu quả thực thi nguyên tắc này.


2.2. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án là lý luận, pháp luật và thực tiễn áp dụng nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam.
2.3. Phạm vi nghiên cứu
- Về mặt lý luận: Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về thực thi nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự theo BLTTHS Việt Nam, đồng thời, luận án cũng nghiên cứu, so sánh BLTTHS các nước trên thế giới, rút ra những bài học mà Việt Nam có thể áp dụng
.
Trong phạm vi nghiên cứu Luận án chỉ đề cập đến trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự với tư cách là giải quyết hậu quả của tội phạm hình sự thông thường gây ra, không đề cập đến nhóm tội phạm chức vụ hoặc những vấn đề khác có liên quan đến Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Luận án nghiên cứu, làm rõ trách nhiệm dân sự của chủ thể thực hiện hành vi phạm tội là cá nhân. Bởi lẽ, đây là chủ thể tội phạm thông thường, đã được ghi nhận và kiểm nghiệm trong thực tiễn áp dụng pháp luật nước ta từ rất lâu. Từ khi Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018) quy định chủ thể tội phạm mới là pháp nhân. Vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến nhóm tội phạm hình sự chủ thể là pháp nhân là vấn đề rất mới, chưa được kiểm nghiệm tại Việt Nam, các nhà khoa học pháp lý còn đang nghiên cứu quy định hướng dẫn về trình tự, thủ tục xử lý nên trong phạm vi Luận án chưa đặt vấn đề nghiên cứu đến chủ thể này.



- Về mặt thực tiễn
Luận án nghiên cứu thực tiễn áp dụng nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân các cấp trong khoảng thời gian 15 năm trở lại đây (từ năm 2003 đến năm 2017), không nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự các cấp. Nguồn tài liệu luận án sử dụng gồm các báo cáo chính thức có liên quan của các ngành Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân các cấp trong nhóm các tội phạm có giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự; các Thông báo rút kinh nghiệm về việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân các cấp; các vụ án hình sự cụ thể có vướng mắc về dân sự trong vụ án hình sự ở Cơ quan điều tra; những thông tin trên mạng Internet...

Luận án này thuộc nhóm mã ngành 62.38.01.04 (chuyên ngành luật hình sự, tố tụng hình sự) nên chỉ nghiên cứu pháp luật hình sự, tố tụng hình sự còn các hệ thống pháp luật khác như: dân sự, tố tụng dân sự, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự... luận án chỉ đề cập khi có liên quan.
2.4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Từ mục đích nghiên cứu nêu trên, tác giả luận án đặt cho mình các nhiệm vụ nghiên cứu chính sau đây:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về vấn đề dân sự trong vụ án hình sự và nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.
- Nghiên cứu việc giải quyết vấn đề dân sự trong các mô hình tố tụng hình sự trên thế giới và rút ra bài học mà Việt Nam có thể tiếp thu.
- Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự trong pháp luật Việt Nam từ 1945 đến nay.
- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự chỉ ra những ưu điểm và hạn chế.
- Đánh giá và nghiên cứu thực tiễn áp dụng nguyên tắc này trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng Việt Nam.
- Hình thành cơ sở và đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật.
3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
Phương pháp luận của Luận án là quan điểm duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảm đảm công lý, bảo đảm quyền con người. 

Trong khi thực hiện đề tài, nghiên cứu sinh sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp với từng nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, cụ thể như sau: 
- Phương pháp hệ thống, lịch sử, lôgíc được sử dụng để giải quyết, thực hiện tất cả các nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.
- Phương pháp thống kê, tổng hợp kết hợp với các phương pháp khác như so sánh, điều tra xã hội học... được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết vấn đề nghiên cứu, đánh giá, tổng kết thực trạng áp dụng pháp luật ở Chương 3.
- Phương pháp tổng hợp, so sánh, tổng hợp các tri thức khoa học luật hình sự và luận chứng các vấn đề được nghiên cứu, sử dụng kết hợp các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và những những văn bản giải thích pháp luật mang tính thống nhất có tính chất chỉ đạo về lĩnh vực pháp luật hình sự do các cơ quan có thẩm quyền ban hành để thực hiện các nhiệm vụ ở Chương 4.


4. Những đóng góp mới về mặt khoa học của luận án
Đây là công trình chuyên khảo đầu tiên từ sau khi ban hành BLTTHS năm 2003 đến nay trong khoa học luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam ở cấp Luận án tiến sĩ luật học. Trong Luận án này đã có những đóng góp mới về khoa học sau đây:
Một là, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam (tên gọi, khái niệm, ý nghĩa, phân biệt với các khái niệm tương tự khác...), từ đó xây dựng khái niệm khoa học về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự và hệ thống các nhóm tội phạm có liên quan đến vấn đề này.
Hai là, phân tích nguồn gốc và sự phát triển của nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay, qua đó rút ra những nhận xét, đánh giá. 
 Ba là, nghiên cứu về quy định về việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam so sánh với các nước trên thế giới để rút ra những nhận xét, đánh giá cụ thể về đặc điểm tố tụng hình sự của một số hệ thống pháp luật trên thế giới.
Bốn là, nghiên cứu, so sánh BLTTHS các nước, thực tiễn áp dụng ở nước ta để luận chứng sự cần thiết tiếp tục phải duy trì quy định này trong BLTTHS.
Năm là, trên cơ sở phân tích những tồn tại, hạn chế trong BLTTHS và việc thực thi nguyên tắc này trên thực tiễn, Luận án đã đưa ra sự cần thiết của việc hoàn thiện pháp luật và những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng nguyên tắc này trong BLTTHS Việt Nam.
Sáu là, Luận án đã đưa ra kiến giải lập pháp xây dựng dự thảo văn bản pháp luật hoàn thiện ở cấp độ Thông tư liên ngành hướng dẫn cụ thể về việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.
Bảy là, Luận án kiến giải việc áp dụng kết hợp linh hoạt giữa các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự với các nguyên tắc của luật tố tụng hình sự. Đặc biệt, Luận án đề xuất việc Công nhận thỏa thuận của các đương sự về việc giải quyết vấn đề dân sự trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Theo đó, khi đương sự thỏa thuận và thi hành xong việc bồi thường thì các CQTQTHTT tùy từng giai đoạn của mình sẽ ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.
Tám là, trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn thực hiện nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, nghiên cứu sinh đa tổng hợp đính kèm luận án (phụ lục 1) giúp cho các nhà khoa học có thể tham khảo khi đánh giá tổng kết thực tiễn thực hiện nguyên tắc này ở nước ta từ năm 2003 đến nay.

5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 
Các kết quả nghiên cứu của Luận án có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sau:
Về lý luận: Đây là công trình nghiên cứu chuyên khảo và đồng bộ đầu tiên từ sau khi ban hành BLTTHS năm 2003 đến nay đề cập một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam ở cấp độ một Luận án tiến sĩ luật học với các đóng góp về mặt khoa học đã nêu trên. 
Về thực tiễn: Luận án góp phần vào việc đánh giá đúng đắn thực tiễn áp dụng giải quyết các vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, cũng như đưa ra những kiến nghị đảm bảo thực thi nguyên tắc này trong luật tố tụng hình sự nước ta ở khía cạnh lập pháp, cũng như việc áp dụng trong thực tiễn. Những tồn tại, hạn chế trong BLTTHS về nguyên tắc này cũng được Luận án chỉ ra, làm rõ để đề xuất giải pháp khắc phục bằng việc hoàn thiện pháp luật và những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng.
Ngoài ra, Luận án còn có ý nghĩa làm tài liệu tham khảo về lý luận cũng như thực tiễn cho các hình sự học, cán bộ thực tiễn, các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành tư pháp hình sự, cũng như cung cấp các luận cứ khoa học, phục vụ hoạt động lập pháp hình sự và hoạt động áp dụng pháp luật hình sự trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quyền làm chủ của nhân dân, về ý thức chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm ở nước ta hiện nay. 
6. Kết cấu của luận án 
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục kèm theo, nội dung của luận án gồm 4 chương: 
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài của Luận án.
Chương 2: Những vấn đề lý luận cơ bản về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam.
Chương 3: Pháp luật và thực tiễn thực hiện nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự theo BLTTHS Việt Nam.
Chương 4: Các giải pháp hoàn thiện và bảo đảm thực hiện nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự theo BLTTHS Việt Nam.


Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
ĐẾN ĐỀ TÀI CỦA LUẬN ÁN
1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.1.1. Các nghiên cứu về các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự
Các nghiên cứ về nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự trên diễn đàn khoa học rất phong phú, đầy đủ, đa dạng. Có rất nhiều công trình nghiên cứu của nhiều tác giả bàn về khái niệm, nội dung của nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự. Hầu hết các tác giả đều khẳng định nguyên tắc cơ bản là những phương châm, định hướng của Đảng và Nhà nước ta chi phối toàn bộ quá trình tố tụng hình sự và được thể hiện thông qua các quy phạm pháp luật.
1.1.2. Các nghiên cứu đề cập đến nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự











- Về khái niệm nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong tố tụng hình sự
- Về đặc điểm của nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
- Về ý nghĩa nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự



- Về bản chất, nội dung nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
Nhìn chung các công trình nghiên cứu đều chỉ ra bản chất của vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được giải quyết đồng thời trong vụ án hình sự, việc giải quyết vấn đề dân sự được bắt đầu từ khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự và trong suốt quá trình tố tụng. Việc tách vấn đề dân sự ra giải quyết bằng vụ án dân sự khác khi có đầy đủ các điều kiện nhất định được quy định trong văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, không được tùy nghi áp dụng, tránh việc chây ì, thiếu trách nhiệm của các cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc có mục đích động cơ cá nhân khi giải  quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.
1.1.3. Các nghiên cứu đề cập đến trình tự, thủ tục giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
- Về phạm vi giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
- Về trình tự thủ tục giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
- Về chủ thể liên quan đến việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
Quá trình giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự có nhiều chủ thể tham gia và có trách nhiệm khác nhau gồm: NTQTHTT là người có trách nhiệm thu thập tài liệu, chứng cứ để chứng minh trách nhiệm hình sự, vấn đề bồi thường thiệt hại cũng như các vấn đề có liên quan khác trong vụ án; chủ thể có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự là người bị thiệt hại gồm: người bị hại hoặc đại diện hợp pháp của họ; nguyên đơn dân sự hoặc đại diện hợp pháp của họ, người có quyền lợi liên quan vụ án hoặc người đại diện hợp pháp của họ; chủ thể có trách nhiệm bồi thường thiệt hại là bị can, bị cáo, người đại diện hợp pháp của họ hoặc người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án hoặc người đại diện hợp pháp của họ.
1.1.4. Các nghiên cứu đề cập đến nội dung vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
- Về việc giải quyết đồng thời bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự
- Về việc tách vấn đề dân sự giải quyết bằng vụ án dân sự khác
1.1.5. Các nghiên cứu đề cập đến những vướng mắc và đề xuất trong quá trình thực hiện nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
- Những khó khăn vướng mắc và kiến nghị về việc lập pháp
- Những khó khăn vướng mắc và kiến nghị về việc áp dụng pháp luật
1.1.6. Các nghiên cứu khác liên quan đến việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
Các công trình nghiên cứu thuộc nhóm này chủ yếu mang tính chất sự vụ cụ thể hoặc từng mặt, từng vấn đề của vấn đề nghiên cứu như: vấn đề chủ thể, vấn đề nội dung các khoản chi phí được yêu cầu bồi thường dân sự... trong các vụ án cụ thể (giao thông hoặc xâm phạm tính mạng sức khỏe, án chiếm đoạt...) hoặc các vấn đề khác liên quan đến trách nhiệm giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. 
1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
1.2.1. Các nghiên cứu về việc giải quyết đồng thời vấn đề bồi thường thiệt hại cùng trách nhiệm hình sự trong tố tụng hình sự
1.2.2. Các nghiên cứu về chủ thể liên quan đến việc giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại do tội phạm gây ra 
1.2.3. Các nghiên cứu liên quan đến nội dung bồi thường thiệt hại do tội phạm gây ra













“Support for victims of crime in Asia”

Các công trình nghiên cứu của các tác giả ngoài nước ở nhiều góc độ khác nhau về trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự. Có thể giải quyết đồng thời trong cùng vụ án hình sự hoặc giải quyết theo trình tự tố tụng dân sự thì các tác giả đều chỉ ra một vấn đề chung là người bị thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra đều có quyền được yêu cầu bồi thường để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình. 
1.3. Những vấn đề đặt ra tiếp tục cần nghiên cứu
Một là, từ cơ sở lý luận và kết quả nghiên cứu về giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự của các tác giả trong nước và nước ngoài, nghiên cứu sinh kế thừa những quan điểm đánh giá, nhận thức về bản chất, nội dung, đặc điểm của trình tự thủ tục giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Từ đó, khẳng định giải quyết dân sự trong vụ án hình sự là một trong những nguyên tắc tố tụng hình sự; bản chất của việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là sự kết hợp pháp luật tố tụng hình sự với pháp luật tố tụng dân sự để giải quyết tranh chấp dân sự trong vụ án hình sự. 
Hai là, trên cơ sở những vấn đề lý luận, nghiên cứu sinh làm rõ tính cần thiết phải quy định nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự trong luật tố tụng hình sự Việt Nam. 
Ba là, thực tiễn pháp luật tố tụng hình sự nước ta quy định về việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự chưa cụ thể, rõ ràng. Quá trình nghiên cứu nghiên cứu sinh tập hợp nghiên cứu khoảng 1000 bản án thực tế của các Tòa án các cấp, chỉ ra những bất cập trong các quy định pháp luật.
Bốn là, nghiên cứu sinh đề xuất kiến nghị xây dựng văn bản hướng dẫn pháp luật trực tiếp liên quan đến trình tự thủ tục giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. 
Năm là, nghiên cứu sinh kiến nghị, đề xuất giải pháp kết hợp linh hoạt giữa tố tụng hình sự với tố tụng dân sự thông qua việc áp dụng thủ tục công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự đồng thời trao thẩm quyền này cho các cơ quan tố tụng cụ thể như CQĐT, VKS, Tòa án được quyền áp dụng ở các giai đoạn tố tụng tương ứng khi có đủ các điều kiện nhất định.
Sáu là, Luận án đưa ra các giải pháp bảo đảm thực thi nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự trong thực tiễn áp dụng pháp luật.
1.4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu
1.4.1. Câu hỏi nghiên cứu
- Một là, vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là gì? Nội hàm của vấn đề dân sự trong vụ án hình sự gồm những gì?
- Hai là, trình tự thủ tục giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự gồm những bước nào, cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?
- Ba là, nội dung giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự gồm những gì? Có được tách vấn đề dân sự ra giải quyết riêng theo thủ tục tố tụng dân sự hay không?
- Bốn là, hệ thống pháp luật áp dụng để giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là hệ thống pháp luật nào? Dân sự hay Hình sự? Có thể kết hợp cả hai hệ thống pháp luật dân sự và hình sự được không?
- Năm là, nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự là là gì? Nguyên tắc này có phải là nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự hay không? Có cần thiết phải quy định nguyên tắc này trong BLTTHS hay không?
1.4.25. Giả thuyết nghiên cứu
Để trả lời các câu hỏi nghiên cứu trên, nghiên cứu sinh đưa ra các giả thuyết nghiên cứu cụ thể như sau:
Thứ nhất là, nghiên cứu các công trình khoa học đã được công bố ở trong nước và ngoài nước về nội dung có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
Thứ hai là, nghiên cứu lý luận về nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự và nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.
Thứ ba là, nghiên cứu thực trạng pháp luật và áp dụng pháp luật ở nước ta trong 15 năm trở lại đây để đưa ra những kết luận về thực thi nguyên tắc này trên thực tiễn.
Thứ tư là, đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về nguyên tắc này.


Chương 2
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT
VẤN ĐỀ DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO 
LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM
2.1. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa và sự cần thiết quy định nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự trong luật tố tụng hình sự
2.1.1. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa
2.1.1.1. Khái niệm
Luận án xuất phát từ các khái niệm gốc như nguyên tắc tố tụng hình sự là gì, nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự là gì. Từ những khái niệm gốc này luận án nghiên cứu đến các khái niệm liên quan trực diện vấn đề nghiên cứu như: vấn đề dân sự là gì, vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là gì, nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là gì, nguyên tắc này có phải là nguyên tắc cơ bản của BLTTHS hay không?
Để đưa ra khái niệm luận án nghiên cứu một số khái niệm có liên quan đến nội dung của khái niệm và so sánh với các khái niệm có liên quan, cụ thể: vấn đề dân sự, vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, biện pháp tư pháp, giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, vụ kiện dân sự, xử lý vật chứng, trả lại tài sản trong tố tụng hình sự, việc kê biên tài sản, phong tỏa tài sản, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bồi hoàn, nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự...

 Trên cơ sở nghiên cứu các khái niệm gốc, cơ bản và các quan điểm của các nhà khoa học pháp lý, kế thừa kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học khác, chúng tôi đưa ra khái niệm về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự như sau: nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là những phương châm, định hướng, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Nhà nước ta về việc giải quyết bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tội phạm gây ra được ghi nhận trong pháp luật tố tụng hình sự và buộc các chủ thể tố tụng có liên quan tuân theo trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là bắt buộc, chỉ được tách khi có đủ các điều kiện nhất định.



2.1.1.2. Đặc điểm 

2.1.1.3. Ý nghĩa 
2.1.2. Sự cần thiết phải quy định nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự trong BLTTHS
Luận án đưa ra các lý do cần thiết phải quy định giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự. 
2.1.2.1. Về cơ sở lý luận
2.1.2.2. Về cơ sở thực tiễn, xã hội
2.1.2.3. Về yêu cầu phòng, chống tội phạm ở nước ta hiện nay

















2.1.4. 




















2.2. Nội dung của nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
Về bản chất là phải giải quyết song song đồng thời trách nhiệm dân sự với trách nhiệm hình sự và không được tách rời. Quá trình giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự cần có sự kết hợp hài hòa, hợp lý giữa nguyên tắc của luật tố tụng hình sự với nguyên tắc của luật tố tụng dân sự để đảm bảo việc giải quyết vụ án hình sự và dân sự được nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả đồng thời góp phần đảm bảo quyền của người phạm tội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

2.2.1. Giải quyết vấn đề dân sự đồng thời với việc giải quyết vụ án hình sự
Trách nhiệm chứng minh thuộc về các CQTQTHTT nên quá trình giải quyết vụ án hình sự CQĐT, VKS, Tòa án có trách nhiệm làm rõ các vấn đề sau: 
Một là, phải xác định rõ phạm vi trách nhiệm của các CQTQTHTT trong việc giải quyết các quan hệ dân sự phát sinh trong vụ án hình sự quan hệ nào thuộc phạm vi của Điều 30 BLTTHS, quan hệ nào không thuộc phạm vi đó. 
Hai là, xác định chính xác tư cách tham gia tố tụng của những người liên quan đến nội dung giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự: ai bị can, bị cáo, ai là người bị hại, ai là nguyên đơn dân sự, ai là bị đơn dân sự, ai là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan… 
Ba là, xác định nội dung của các mối quan hệ có liên quan đến vấn đề dân sự cần giải quyết như: xác định các căn cứ làm phát sinh việc bồi thường, năng lực bồi thường thiệt hại, mức độ thiệt hại đã xảy ra, mức độ lỗi của các chủ thể tham gia tố tụng... để từ đó có thể xác định tương đối chính xác mức bồi thường thiệt hại, đảo bảo quyền lợi của các bên tham gia tố tụng.
2.2.1.1. Về các căn cứ phát sinh vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
Người bị thiệt hại (gồm người bị hại, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi liên quan) có quyền yêu cầu bị can, bị cáo bồi thường thiệt hại khi có 
04 điều kiện sau:
- Điều kiện thứ nhất là, phải có thiệt hại xảy ra. 
- Điều kiện thứ hai là, phải có hành vi trái pháp luật 
- Điều kiện thứ ba là, phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật
-  Điều kiện thứ tư là, phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại.
2.1.2.2. Phân loại vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
Thứ nhất, căn cứ vào mối quan hệ giữa trách nhiệm dân sự với trách nhiệm hình sự trong việc xác định tội phạm hình sự có thể chia vấn đề dân sự trong vụ án hình sự thành hai loại là: vấn đề dân sự là hậu quả bắt buộc trong vụ án hình sự có liên quan trực tiếp đến việc định tội, định khung đối với người phạm tội (phần dân sự không thể tách rời trách nhiệm hình sự) và vấn đề dân sự không liên quan đến hành vi phạm tội có ý nghĩa trong việc xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với người phạm tội (phần trách nhiệm dân sự có thể tách rời trách nhiệm hình sự). 
Thứ hai, căn cứ vào đặc điểm của các loại thiệt hại do người phạm tội gây ra có thể chia vấn đề dân sự trong vụ án hình sự thành ba loại là: thiệt hại về thể chất, tính mạng, sức khỏe; thiệt hại về tài sản; thiệt hại về tinh thần (phi tài sản).
Thứ ba, căn cứ vào mức độ lỗi của người phạm tội thì có thể chia vấn đề dân sự trong vụ án hình sự thành ba loại là: thiệt hại do lỗi cố ý gây ra, thiệt hại do lỗi vô ý gây ra, thiệt hại do không có lỗi gây ra (khoản tiền tự nguyện bồi thường của người thứ ba). 

2.1.2.3.  Về năng lực bồi thường thiệt hại của người gây thiệt hại
2.1.2.4. Trách nhiệm chứng minh vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
​- Trách nhiệm chứng minh của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng
​- Trách nhiệm chứng minh của các đương sự
2.2.2. Tách vấn đề dân sự trong vụ án hình sự 
Việc tách vấn đề dân sự khi có điều kiện nhất định:
Căn cứ xác định chưa có điều kiện chứng minh việc bồi thường, bồi hoàn. 
Về mức độ ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự: 










2.3. Phạm vi của nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

Theo chúng tôi, phạm vi nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự xuyên suốt quá trình tố tụng. Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự ở các giai đoạn: giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án).
2.4. Mối quan hệ giữa nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự với một số nguyên tắc tố tụng hình sự liên quan
2.4.1. Mối quan hệ với nguyên tắc bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của công dân
2.4.2. Mối quan hệ với nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật
2.4.3. Mối quan hệ với nguyên tắc xác định sự thật của vụ án
2.4.4. Mối quan hệ với các nguyên tắc trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hanh tố tụng, nguyên tắc trách nhiệm khởi tố và xử lý vụ án hình sự.
2.4.5. Mối quan hệ với các nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng và nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm





































2.5. Một số mô hình giải quyết vấn đề dân sự liên quan đến tội phạm trong luật tố tụng hình sự một số  nước


2.5.1. Luật tố tụng hình sự Cộng hoà Pháp 
2.5.2. Luật tố tụng hình sự Liên bang Nga
2.5.3. Luật tố tụng hình sự Cộng hoà nhân dân Trung Hoa
2.5.4. Luật tố tụng hình sự Cộng hoà Liên bang Đức
2.5.5. Luật điều tra và tố tụng hình sự Vương quốc Anh


Thông qua việc nghiên cứu các quy định trong BLTTHS của một số nước cho thấy về cơ bản tố tụng hình sự các nước không quy định nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là một nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng Hình sự. Hiện nay, chỉ duy nhất có Việt Nam là quy định giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là nguyên tắc của tố tụng hình sự và là nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự.

Chương 3
PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 
3.1. Pháp luật về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự ở Việt Nam
3.1.1. Pháp luật về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự trước năm 2015


3.1.1.1. Giai đoạn từ 1945 đến năm 1988
3.1.1.2. Giai đoạn từ năm 1988 đến năm 2003
3.1.1.3. Giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2015 
3.1.2. Pháp luật về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự từ năm 2015 đến nay

3.1.3. Các pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
3.1.3.1. Bộ luật Hình sự 































3.1.3.2. Bộ luật Dân sự
3.1.3.3. Bộ luật Tố tụng dân sự











3.1.3.4. Luật Thi hành án dân sự

3.1.3.5. Luật Thi hành án hình sự













3.2. Thực tiễn thực hiện nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự 

BLHS quy định rất nhiều tội phạm cụ thể, từng nhóm, từng chương theo lĩnh vực cụ thể, không phải tội phạm hình sự nào được quy định trong BLHS đều có vấn đề dân sự. 

Bảng 1: Các nhóm tội danh trong BLHS có giải quyết vấn đề dân sự


	Nhóm điều luật – điều luật 
(BLHS sửa đổi bổ sung năm 2017)
	Giải quyết vấn đề dân sự

	
	Có
	Không

	Chương XIII: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia (Điều 108 – Điều 122)
	
	x

	Chương XIV: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người 
(Điều 123 – Điều 156)
	x

	

	Chương XV: Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân
 (Điều 157 – Điều 167)
	x
	

	Chương XVI: Các tội xâm phạm sở hữu
 (Điều 168 – Điều 180)
	x
	

	Chương XVII: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
 (Điều 181 – Điều 187)
	x
	x


	Chương XVIII: Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
 (Điều 188 – Điều 234)
	x
	x

	Chương XIX: Các tội xâm phạm về môi trường
 (Điều 235 – Điều 246)
	
	x

	Chương XX: Các tội về ma túy
 (Điều 247 – Điều 259)
	
	x

	Chương XXI: Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự an toàn công cộng
  (Điều 260 – Điều 329)
	x

	x


	Chương XXII: Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính 
(Điều 330 – Điều 351)
	x
	x

	Chương XXIII: Các tội phạm về chức vụ
 (Điều 353 – Điều 366)
	x
	

	Chương XXIV: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp
 (Điều 367 – Điều 391)
	
	x

	Chương XXV: Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân
 (Điều 392 – Điều 420)
	
	x

	Chương XXVI: Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh
 (Điều 421 – Điều 425)
	
	x


Theo số liệu báo cáo tổng kết công tác hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) tỷ lệ các vụ án hình sự có giải quyết vấn đề dân sự chiếm tổng số án thụ lý tương đối cao (chiếm khoảng 80% tổng số án thụ lý) hầu hết ở các giai đoạn tố tụng từ điều tra, truy tố, xét xử đều xem xét giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. 

Bảng 2: Các nhóm án hình sự có giải quyết vấn đề dân sự
(viết tắt: TTXT – Trật tự xã hội, ANQG – An ninh quốc gia, 
XPHĐTP – xâm phạm hoạt động tư pháp)
	NĂM
	TỔNG SỐ ÁN HÌNH SỰ THỤ LÝ
	ÁN HS CÓ VẤN ĐỀ DÂN SỰ
	ÁN HS KHÔNG CÓ 
VẤN ĐỀ DÂN SỰ
	TỶ LỆ (%)

	
	
	Án Kinh tế, chức vụ
	Án TTXH
	Án
Ma túy
	Án ANQG
	Án XP HĐ TP
	Án Môi trường
	

	2003
	48948
	20.103
	19215
	9205
	40
	185
	200
	80.4

	2004
	54510
	24916
	20026
	9082
	51
	200
	235
	82.5

	2005
	59607
	27968
	20961
	10130
	54
	218
	276
	82

	2006
	65616
	32158
	23474
	9393
	40
	200
	350
	84.8

	2007
	65019
	31495
	23747
	9233
	40
	194
	310
	85

	2008
	69676
	34892
	23354
	10896
	28
	196
	326
	88

	2009
	66459
	31332
	23204
	11366
	11
	203
	343
	82

	2010
	62706
	27611
	22661
	11983
	18
	189
	244
	80

	2011
	70489
	31634
	23833
	14513
	27
	155
	327
	79.7

	2012
	74881
	32844
	26266
	15222
	22
	182
	345
	79

	2013
	76641
	34045
	26850
	15268
	16
	147
	315
	79.5

	2014
	77342
	36093
	25702
	15069
	08
	127
	295
	80

	2015
	71168
	34147
	23651
	12974
	08
	91
	297
	81.3

	2016
	69271
	31800
	21602
	15554
	10
	74
	231
	77.2

	2017
	71105
	33120
	22623
	15008
	12
	92
	250
	78.3


Quá trình nghiên cứu, nghiên cứu sinh sao lục khoảng trên 1000 bản án hình sự thuộc nhóm tội danh có giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự của TAND các cấp (sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm) trên phạm vi toàn quốc để nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng áp dụng nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Trong số 1000 Bản án, Quyết định thu thập được (580 Bản án sơ thẩm, 390 Bản án phúc thẩm, 30 Quyết định Giám đốc thẩm) có 990 bản án, quyết định giải quyết vấn đề dân sự trong cùng vụ án (chiếm 99% tổng số Bản án, quyết định được thu thập). 
Bảng 3: Kết quả giải quyết vấn đề dân sự trong 1000 bản án, quyết định hình sự được thu thập 
        (các từ viết tắt: ST – sơ thẩm, PT – phúc thẩm, GĐT – Giám đốc thẩm)
	Giải quyết
	Không giải quyết
	Tách

	ST
	PT
	GĐT
	ST
	PT
	GĐT
	ST
	PT
	GĐT

	570/580
	110/390
	7/30
	10/580
	270/390
	23/30
	05/570
	10/390
	0/30

	Có 10 Bản án là tội phạm ma túy nên không có vấn đề dân sự
	Do cấp ST giải quyết chưa đúng, ghi nhận sự tự nguyện bồi thường thêm của đương sự
	Hủy hoặc sửa án có liên quan đến vấn đề dân sự
	Nhóm tội phạm không có vấn đề dân sự
	Do cấp ST đã giải quyết thỏa đáng hoặc không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của đương sự
	Do không liên quan đến vấn đề dân sự, chủ yếu có sai sót về mức án và tội danh bị hủy, sửa
	Do liên quan đến người thứ 3 hoặc đương sự không chứng minh được thiệt hại xảy ra
	Do đương sự không cung cấp thêm tài liệu. Cấp PT không thể thu thập được chứng cứ về vấn dề dân sự
	Không có trường hợp nào


Như bảng trên thống kê kết quả giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự cho thấy, tuyệt đại đa số các bản án cấp sơ thẩm đều giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. 
Trong tổng số 580 bản án sơ thẩm có 570 bản án giải quyết vấn đề dân sự (có 10 bản án không giải quyết vấn đề dân sự trong cùng vụ án thuộc nhóm tội ma túy không có vấn đề dân sự), còn lại 570/570 bản án sơ thẩm giải quyết vấn đề dân sự. Như vậy, 100% các vụ án hình sự có vấn đề dân sự đều được cấp sơ thẩm giải quyết. Đáng chú ý về hình thức tên gọi trong số án sơ thẩm có 03 bản án nêu vấn đề bồi thường thiệt hại trong mục các biện pháp tư pháp, còn lại đa số các bản án đều ghi nhận vấn đề bồi thường thiệt hại trong mục vấn đề dân sự trong vụ án. 

Trong tổng số 390 bản án hình sự phúc thẩm, có 270 bản án sơ thẩm bị kháng cáo về phần dân sự trong vụ án hình sự (chiếm 69,2% tổng số bản án sơ thẩm bị kháng cáo) không được tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo về phần dân sự trong vụ án (do cấp sơ thẩm đã giải quyết thỏa đáng); có 110 bản án sơ thẩm bị tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo (chiếm 31,8% án sơ thẩm bị kháng cáo), sửa vấn đề dân sự (do tòa án cấp sơ thẩm giải quyết chưa thỏa đáng, xác định mức bồi thường không đúng chi phí thực tế xảy ra, loại chi phí do người bị hại yêu cầu không phải là chi phí hợp lý...). 
Trong tổng số 30 Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm có 07 quyết định hủy, sửa án có liên quan đến vấn đề dân sự trong vụ án (chiếm 23% tổng số bản án kháng nghị giám đốc thẩm), còn lại 23 quyết định khác là nội dung hủy, sửa án liên quan đến phần hình phạt và tội danh, không liên quan đến hành vi phạm tội. 
Trong tổng số 570 bản án sơ thẩm có 05 bản án sơ thẩm tách vấn đề dân sự ra giải quyết bằng vụ án khác do liên quan đến người thứ ba hoặc đương sự không chứng minh được thiệt hại xảy ra (chiếm 0,8% bản án sơ thẩm). Trong tổng số 390 bản án phúc thẩm có 10 bản án tách vấn đề dân sự (chiếm 2,5% bản án phúc thẩm). Không có quyết định giám đốc thẩm nào tách vấn đề dân sự ra giải quyết riêng bằng vụ án.
Bên cạnh nguồn các bản án thực tế, nghiên cứu sinh tổng hợp các Thông báo rút kinh nghiệm trong những vụ việc cụ thể có liên quan đến việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự của VKSNDTC ban hành để học tập, rút kinh nghiệm, thống nhất áp dụng pháp luật trên phạm vi toàn quốc đối với các KSV trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành. Đồng thời nghiên cứu sinh cũng lựa chọn tài liệu “Tuyển tập các quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm” của TANDTC ban hành, ghi chép toàn bộ nội dung bản án, quyết định có vi phạm pháp luật hoặc phát sinh tình tiết mới trong quá trình giải quyết vụ án hình sự để minh chứng cho công trình nghiên cứu của mình.


	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



3.2.1. Giải quyết đồng thời vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
3.2.1.1. Trách nhiệm chứng minh vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
* Trách nhiệm chứng minh của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng:
BLTTHS quy định trách nhiệm chứng minh thuộc về CQĐT, VKS, Tòa án cụ thể là ĐTV, Cán bộ điều tra, KSV, Kiểm tra viên, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Hội thẩm nhân dân là những người trực tiếp có thẩm quyền và trách nhiệm phải thu thập chứng cứ làm sáng tỏ mọi tình tiết của vụ án, làm rõ trách nhiệm dân sự của người phạm tội trong vụ án. 

* Trách nhiệm chứng minh vấn đề dân sự của các đương sự trong vụ án hình sự
Thực tiễn giải quyết vấn đề dân sự trong hình sự ở nước ta trong thời gian qua cho thấy: việc lưu giữ các hóa đơn chứng từ chứng minh thiệt hại, việc khôi phục, truy tìm, khắc phục hậu quả thiệt hại chủ yếu lại do các đương sự cất giữ. Do đó, họ phải lưu giữ, truy tìm và nộp các tài liệu chứng cứ này cho các CQTQTHTT để làm căn cứ giải quyết bồi thường. 
* Trình tự thủ tục giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
Thực tiễn hoạt động giải quyết vấn đề dân sự mà nghiên cứu sinh đang trực tiếp thực hiện với tư cách là người tiến hành tố tụng và thông qua việc nghiên cứu khoảng 1000 bản án các cấp của Tòa án nhân dân các tỉnh thành trong cả nước cho thấy: ở bất kì giai đoạn nào các CQTQTHTT cũng đều cho các đương sự thỏa thuận với nhau về mức độ bồi thường trước, nếu các bên không thể thỏa thuận được thì mới xem xét giải quyết theo quy định pháp luật. 
Việc thỏa thuận này được những NTQTHTT lập biên bản làm việc đưa vào hồ sơ vụ án. Có nên chăng áp dụng các quy định về Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự theo thủ tục tố tụng dân sự khi giải quyết vấn đề dân sụ trong vụ án hình sự?
3.2.1.2. Các vấn đề dân sự cần phải chứng minh trong vụ án hình sự









3.2.1.3.  Lỗi và trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự
3.2.1.4. Một số trường hợp loại trừ hoặc miễn giảm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra
3.2.1.5. Năng lực chủ thể và trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự
Sau khi đã xác định rõ có thiệt hại xả ra, loại thiệt hại, mức độ thiệt hại, ai là người gây ra thiệt hại thì một trong những điều kiện bắt buộc các CQTQTHTT phải chứng minh đó là năng lực của chủ thể và trách nhiệm bồi thường của họ. 









3.2.2. Tách vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

Thực tiễn việc tách vấn dân sự trong vụ án hình sự hiện này còn nhiều bất cập. Có trường hợp đương sự yêu cầu tách giống như nội dung công văn. Ngoài ra còn một số trường hợp khác, cụ thể:
Trường hợp vụ án chưa xác định được người bị hại, nguyên đơn dân sự nên tách vấn đề dân sự trong vụ án. 
Trường hợp người bị hại, nguyên đơn dân sự chưa có yêu cầu bồi thường thiệt hại. 
Trường hợp người bị hại, nguyên đơn dân sự không cung cấp được các tài liệu theo yêu cầu của CQTQTHTT. 
Trường hợp người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự vắng mặt tại phiên tòa không ảnh hưởng đến việc xét xử hình sự đối với bị cáo mà chỉ gây trở ngại cho việc giải quyết vấn đề bồi thường thì HĐXX có thể tách việc bồi thường để xét xử sau theo thủ tục tố tụng dân sự. 
3.3. Kết quả giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự trong các giai đoạn tố tụng hình sự
3.3.1. Trong giai đoạn khởi tố vụ án 
- Trường hợp việc bồi thường thiệt hại quyết định có hay không trách nhiệm hình sự. 
- Việc bồi thường thiệt hại trước khởi tố vụ án hình sự có thể được xem xét làm căn cứ không khởi tố vụ án vì một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm không còn. 

- Trong nhóm tội thực hiện với lỗi vô ý gây ra hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện hành vi phạm tội đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả. 
3.3.2. Trong giai đoạn điều tra
Khi giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án ĐTV thường lập biên bản thu thập các tài liệu do đương sự cung cấp. Trong một số trường hợp thì việc người phạm tội đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường toàn bộ giá trị tài sản bị chiếm đoạt hoặc tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi phạm tội xảy ra thì người phạm tội có thể được CQĐT xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hoạt động điều tra thu thập chứng cứ giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự phụ thuộc rất lớn vào năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của ĐTV. 
3.3.3. Trong giai đoạn truy tố
Ở giai đoạn truy tố hầu như các tài liệu chứng cứ, chứng minh về vấn đề dân sự trong vụ án đã được CQĐT làm rõ, thu thập đầy đủ trong quá trình điều tra. Trong quá trình truy tố KSV nghiên cứu hồ sơ vụ án phát hiện thấy còn có tài liệu chưa được làm rõ về việc bồi thường thiệt hại thì KSV sẽ tiến hành thu thập các tài liệu do đương sự giao nộp ở giai đoạn truy tố hoặc tự mình thu thập, xác minh theo quy định của BLTTHS. 
3.3.4. Trong giai đoạn xét xử
Đây là giai đoạn kiểm tra toàn bộ các tài liệu chứng cứ đã được CQĐT, VKS thu thập ở các giai đoạn điều tra, truy tố về việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Nếu Tòa án thấy vấn đề dân sự trong vụ án hình sự chưa được điều tra làm rõ thì trả hồ sơ cho VKS, CQĐT yêu cầu thu thập tài liệu làm rõ vấn đề này. Nếu CQĐT đã làm hết các yêu cầu mà vẫn không thu thập được tài liệu thì có thể tách ra giải quyết riêng bằng vụ án dân sự khác khi đương sự có yêu cầu.
 Có nhiều trường hợp ở giai đoạn chuẩn bị xét xử, đương sự mang tài liệu thu thập những tài liệu về bồi thường thiệt hại do đương sự nộp, Tòa án phải lập biên bản thu giữ các tài liệu này để đưa ra xem xét công khai tại phiên tòa. Hoặc tại phiên tòa sơ thẩm các bên đương sự xuất trình thêm tài liệu chứng cứ thì Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa sẽ nhận tài liệu này chuyển cho HĐXX xem xét tính hợp pháp của nó. Thư ký phiên tòa phải ghi vào bút kí phiên tòa.
3.3.4.1. Trong xét xử sơ thẩm
Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự có được giải quyết đồng thời trong vụ án hay tách ra giải quyết bằng vụ án dân sự khác sẽ được Tòa án xem xét và quyết định trong giai đoạn xét xử.
3.3.4.2. Trong xét xử phúc thẩm
Đây là giai đoạn Tòa án xem xét lại vấn đề dân sự trong vụ án hình sự khi chưa được Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết thỏa đáng theo kháng nghị của VKS hoặc theo kháng cáo của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 



3.3.4.3. Trong giám đốc thẩm, tái thẩm
Việc tách vụ án không đúng, xác định sai tư cách người tham gia tố tụng, chưa làm rõ mối quan hệ mật thiết không thể tách rời giữa hậu quả của tội phạm với trách nhiệm bồi thường trong nhóm án chiếm đoạt nên đã xác định sai khối lượng buộc tội, bỏ  lọt tội phạm... Quá trình giải quyết vụ án hình sự, VKS đã kháng nghị giám đốc thẩm để yêu cầu Tòa án xem xét lại các bản án sơ thẩm, phúc thẩm có hiệu lực pháp luật có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, nội dung giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự để bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của công dân.



3.4  Những tồn tại, hạn chế trong giải quyết dân sự trong vụ án hình sự và một số nguyên nhân cơ bản
3.4.1. Đánh giá việc thực hiện thực hiện nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
3.4.1.1. Ưu điểm
3.4.1.2. Những hạn chế, vướng mắc
- Về thủ tục thụ lý vụ án
- Về phạm vi giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
- Về vấn đề hòa giải: 
- Về hệ thống pháp luật áp dụng giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự: 
3.4.2. Một số nguyên nhân cơ bản

3.4.2.1. Nguyên nhân khách quan
3.4.2.2. Nguyên nhân chủ quan
Chương 4
CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM
4.1. Yêu cầu, cơ sở và định hướng đưa ra các giải pháp hoàn thiện và bảo đảm thực hiện nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
4.1.1 Yêu cầu
- Đấu tranh xử lý tội phạm
- Yêu cầu cải cách tư pháp
- Bảo đảm quyền con người, bảo vệ công lý 

- Hợp tác quốc tế trong hoạt động phòng chống tội phạm 
4.1.2. Cơ sở và định hướng
- Điều kiện phát triển kinh tế, xã hội 

- Điều kiện, năng lực, yêu cầu của hoạt động tư pháp
4.2. Hoàn thiện các quy định liên quan đến nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự  
4.2.1. Hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự
Cần bỏ cụm từ “bồi hoàn” trong Điều 30 BLTTHS để đảm bảo rõ ràng về nội hàm nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. 
Thứ nhất, cần sửa đổi, bổ sung các quy định tại Điều 15 BLTTHS năm 2015 cụ thể như sau: “Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội. Người bị buộc tội và người liên quan trong vụ án có quyền nhưng không buộc phải chứng minh những thiệt hại về dân sự liên quan đến việc thực hiện tội phạm. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng các biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người bị buộc tội, tính chất và mức độ thiệt hại do việc thực hiện hành vi  phạm tội gây ra, trách nhiệm bồi thường thiệt hại cuả người phạm tội và người liên quan trong vụ án”. Bổ sung quy định tại Điều 85 BLTTHS về những vấn đề phải chứng minh trong vụ án hình sự “… 7. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi của người phạm tội và người liên quan trong vụ án”.
Thứ hai, cần quy định việc “công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự”  để buộc các bên phải tôn trọng sự thỏa thuận đã được các CQTQTHTT ghi nhận, tránh tình trạng phá vỡ thỏa thuận vì lý do động cơ cá nhân, đảm bảo quyền và lợi ích cho các bên đương sự khi giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án.
Thứ ba, cần quy định về việc tách vấn đề dân sự trong vụ án hình sự để giải quyết bằng vụ án dân sự khác khi đương sự có yêu cầu, cụ thể: cơ quan nào có thẩm quyền tách, khi nào được tách, điều kiện, trình tự thủ tục tách vấn đề dân sự như thế nào, ở giai đoạn tố tụng nào…
- Về thẩm quyền và trình tự tách vấn đề dân sự trong vụ án hình sự: Việc tách do đương sự đề nghị có thể được thực hiện ở bất kì giai đoạn tố tụng nào, khi đương sự có yêu cầu thì tùy từng giai đoạn các CQTQTHTT có thẩm quyền sẽ ghi nhận đề nghị của đương sự vào Kết luận điều tra, Cáo trạng hay Bản án giải quyết vụ án hình sự này.
- Về điều kiện tách vấn đề dân sự trong vụ án hình sự: cần sửa đổi,  bổ sung tại BLTTHS hoặc các văn bản hướng dẫn thi hành về các nội dung “chưa có điều kiện chứng minh”, “không ảnh hưởng tới việc giải quyết vụ án hình sự” theo hướng: Tách vấn đề dân sự trong vụ án hình sự khi chưa có điều kiện chứng minh: là những trường hợp các cơ quan tố tụng chưa xác định được người bị hại, nguyên đơn dân sự,  người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án; khi người hại, nguyên đơn dân sự,  người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có yêu cầu nhưng không cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình; người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa và việc này thực sự gây trở ngại cho việc giải quyết phần dân sự”.
Tách vấn đề dân sự không ảnh hưởng tới việc giải quyết vụ án hình sự là trường hợp khi cơ quan tố tụng tách việc giải quyết bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra mà việc bồi thường thiệt hại này không ảnh hưởng đến việc xác định cấu thành tội phạm, việc xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người phạm tội”
Từ những phân tích trên chúng tôi thấy cần phải sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 30 BLTTHS cụ thể như sau: “ Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. Trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết về vấn đề bồi thường thiệt hại mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì Tòa án có thể vấn đề dân sự có thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Trường hợp tách vấn đề dân sự theo yêu cầu của các đương sự để giải quyết theo tố tụng dân sự thì tùy từng giai đoạn tố tụng, Cơ quan tố tụng có thẩm quyền quyết định”.
4.2.2. Hoàn thiện văn bản hướng dẫn áp dụng nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự  (xem Phụ lục 2)
Thứ nhất, bổ sung, sửa đổi về thể thức văn bản.
Thứ hai, bổ sung mới các quy định về phạm vi điều chỉnh.
Thứ ba, sửa đổi về đối tượng điều chỉnh.
Thứ tư, sửa đổi, bổ sung về nguyên tắc áp dụng.
Thứ năm, bổ sung mới các quy định về giải thích từ ngữ.
Thứ sáu, cần quy định rõ trách nhiệm của các CQTQTHTT và người tham gia tố tụng.
Thứ bảy, sửa đổi, bồ sung các quy định về các trường hợp tách vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. 
Thứ tám, cần phải có quy định về việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận các thỏa thuận của các đương sự
Thứ chín, bổ sung thêm quy định về việc trường hợp tại phiên tòa người bị hại có quyền trình bày lời buộc tội đối với bị cáo đồng thời trình bày ý kiến về việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. 
4.3. Một số giải pháp bảo đảm thực hiện nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự 
4.3.1. Về công tác cán bộ, nguồn nhân lực
4.3.2.  Đảm bảo tính độc lập của các cơ quan tiến hành tố tụng  và người tiến hành tố tụng







4.3.3. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc kiểm sát giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
4.3.4. Các giải pháp khác đảm bảo thực hiện nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự trên thực tế
4.3.4.1. Nâng cao hiệu quả của hoạt động thu thập bảo quản tài liệu, chứng cứ làm căn cứ giải quyết vụ án




4.3.4.2. Xây dựng mối quan hệ phối hợp tốt giữa các CQTQTHTT với chính quyền địa phương, cơ quan hữu quan trong việc thu thập chứng cứ, giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
4.3.4.3. Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi  hành án về bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự
KẾT LUẬN


Nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự đã được Nhà nước ta thừa nhận là nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự quy định trong BLTTHS và áp dụng trên thực tiễn. Trải qua 15 năm quy định, tồn tại, triển khai trên thực tế cho thấy Nhà nước ta đã tạo hành lang pháp lý, cơ chế vận dụng, áp dụng nguyên tắc này trong thực tiễn xã hội đã phát huy nhiều hiệu quả tốt: buộc các CQTQTHTT, NTQTHTT phải có trách nhiệm điều tra thu thập chứng cứ để giải quyết bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; tăng cường áp dụng các biện pháp xử lý, chế tài mạnh buộc người phạm tội phải có trách nhiệm khắc phục, bồi thường những thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra cho người bị hại, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi liên quan trong vụ án hình sự. Trong thời gian vừa qua nhiều vụ án hình sự có vấn đề dân sự đã được các CQTQTHTT, NTQTHTT quan tâm giải quyết triệt để, hiệu quả, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân đã góp phần tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa chung trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là nhóm tội phạm hình sự có giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại.
Luận án đã nghiên cứu nguồn gốc hình thành, sự tồn tại, phát triển của nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự trong BLTTHS Việt Nam để đưa ra khái niệm mang tính khái quát về nguyên tắc này ở Chương 2. Trên cơ sở liệt kê, phân tích các quy định của pháp luật và việc thực tiễn áp dụng nguyên tắc này trên 15 năm ở Việt Nam, thông qua khoảng 1000 bản án, quyết định của Tòa án nhân dân các cấp; Thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếp giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự Luận án đã phân tích các cơ sở pháp lý,đánh giá tổng kết thực tiễn áp dụng nguyên tắc này để chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, tồn tại và những nguyên nhân của chúng tại chương 3. Từ đó, Luận án đưa ra bốn nhóm giải pháp quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc áp dụng nguyên tắc này trên thực tiễn trong thời gian tới tại chương 4, cụ thể: Nhóm giải pháp thứ nhất về hoàn thiện các quy định về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự theo BLTTHS Việt Nam; Nhóm giải pháp thứ hai về các giải pháp bảo đảm thực hiện nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự trong thực tiễn; Nhóm giải pháp thứ ba gồm các giải pháp đảm bảo thực hiện nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự trên thực tế; Nhóm giải pháp thứ tư gồm các giải pháp hỗ trợ thực hiện nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự trên thực tế.  
Hiện nay, Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới quy định việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là nguyên tắc của luật tố tụng hình sự, và là còn nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự. Nguyên tắc này xuyên suốt quá trình tố tụng đòi hỏi các CQTQTHTT, NTQTHTT và những chủ thể khác tham gia tố tụng phải nghiêm chỉnh chấp hành trong việc thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh, giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án vừa đảm bảo quyền, lợi ích cho người bị thiệt hại và là tình tiết và điều kiện để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội. Xuất phát từ đặc điểm tình hình của đất nước ta, điều kiện kinh tế xã hội, đặc điểm tình hình tội phạm xảy ra trên đất nước ta thì chúng tôi thấy việc quy định nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự là rất cần thiết để đảm bảo mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội gây thiệt hại cho các nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước phải được việc xử lý nghiêm và phải được bồi thường khắc phục hậu quả kịp thời, đảm bảo tính công bằng trong xã hội, góp phần giáo dục và phòng ngừa chung. 
Dưới góc độ Luận án tiến sĩ luật học, những vấn đề nghiên cứu sinh đặt ra nghiên cứu chỉ ở một góc độ nhất định, các quan điểm, đề xuất của nghiên cứu sinh còn mang tính cá nhân, chưa thực sự toàn diện, còn nhiều thiếu sót. Kính mong các thầy cô giáo, các nhà khoa học pháp lý quan tâm, đóng góp ý kiến để công trình nghiên cứu của nghiên cứu sinh được hoàn thiện hơn.
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